
DIỄN GIẢI XUẤT XỨ

EXPOUND ORIENT 

GA001 Giấy A4 Định lượng 60 BB vàng 60/gr/m2_ISO 85 Việt Nam Ream 48,500

GA002 Giấy A4  Paper One 70/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 64,000

GA003 Giấy A4 Paper One 80/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 69,000

GA004 Giấy A4 Double A 80/gr/m2_ISO 95 Thái Lan Ream 73,000

GA005 Giấy A4 IKPLUS 70/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 57,000

GA007 Giấy A4 65/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 39,500

GA008 Giấy A4 loại 1 60/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 43,000

GA009 Giấy Supreme 70/gr/m2_ISO 95 Thái Lan Ream 60,000

GA011 Giấy Fo màu A4 70/gr/m2_ISO 95  Indonesia Ream 85,000

GA012 Giấy A3 Paper One 70/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 137,000

GA013 Giấy A3 Paper One 80/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 153,000

GA014 Giấy A3 Double A 80/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 151,000

GA015 Giấy A3 Ikplus 70/gr/m2_ISO 95 Thái Lan Ream 137,000

GA016 Giấy A5 70/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 33,000

GA017 Giấy A5 65/gr/m2_ISO 95 Indonesia Ream 29,000

GB002 Giấy Ford màu  A4 ĐL65 Indonesia Ram 75,000

GB003 Bìa Thái A4(x.dương, x lá, hồng, vàng, trắng) ĐL180 Đài Loan Xấp/100 tờ 38,000

GB005 Bìa kiếng A4 Mica Xấp/100tờ 52,000

GB006 Bìa thơm A4 Định lượng 180 Đài Loan xấp 59,000

GB007 Bìa Thái A3 (5 màu) Việt Nam Xấp 98,000

B003 Bìa 3 dây cột 7 cm Bìa Giấy Việt Nam Cái 11,000

B004 Bìa 3 dây cột 10 cm Bìa Giấy Việt Nam Cái 12,000

B005 Bìa 3 dây cột 15cm Bìa Giấy Việt Nam Cái 13,500

B006 Bìa sơ mi nút  F4 My Clear Việt Nam Cái 3,000

B007 Bìa sơ mi nút  A4 Cái 2,500

B009 Bìa lá A4 Bìa bằng nhựa Việt Nam Cái 2,500

B010 Bìa lá F4 Bìa bằng nhựa Việt Nam Cái 3,000

B011 Bìa gáy cây  trong China Cái 7,000

B012 Bìa accor nhựa Di LW 320 China Cái 7,500

B013 Bìa nhựa lỗ China Xấp 29,000

B012 Accor nhựa UNC/Winmax China Hộp 14,500

B013 Accord sắt SDI 0946 China Hộp 20,000

B014 Bìa trình ký A4 đơn Chất liệu simily Việt Nam Cái 11,500
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A. GIẤY PHOTO - GIẤY IN

B. GIẤY BÌA CÁC LOẠI
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B015 Bìa trình ký mica A4 Chất liệu simily Cái 19,000

B016 Bìa trình ký A4 đôi Chất liệu simily Việt Nam Cái 12,500

B017 Bìa còng cua nhựa 3.5F Cái 13,500

B017 Bìa còng cua nhựa 2.5F Cái 12,500

B017 Bìa còng 7F Kokuyo Cái 31,500

B018 Bìa còng TL 2 mặt simily  5cm/7cm Chất liệu simily Việt Nam Cái 32,500

B019 Bìa còng TL 1 mặt simily 5cm/7cm 1mặt Si/1mặt giấy Việt Nam Cái 31,500

B020 Bìa hộp có dây Savi 5F Chất liệu simily Việt Nam Cái 18,500

B021 Bìa hộp có dây Savi 7F Chất liệu simily Việt Nam Cái 21,500

B022 Bìa hộp có dây 10F Chất liệu simily Việt Nam Cái 23,000

B023 Bìa hộp có dây 15F Chất liệu simily Việt Nam Cái 25,500

B024 Bìa hộp có dây 20F Chất liệu simily Việt Nam Cái 32,000

B028 Bìa 1 kẹp nhựa A4 Chất liệu simily Cái 12,000

B029 Bìa 1 kẹp nhựa F4 Chất liệu simily Việt Nam Cái 13,000

B030 Bìa lá da A4- 20 lá- gáy tròn Clearbook Cái 22,000

B031 Bìa lá da A4- 40 lá- gáy tròn Clearbook Cái 31,000

B032 Bìa lá da A4- 60 lá- gáy tròn Clearbook Cái 41,000

B033 Bìa lá da A4- 80 lá- gáy tròn Clearbook Cái 51,000

B034 Bìa lá da A4- 100 lá- gáy tròn Clearbook Cái 61,000

B035 Bìa lá nhựa A4- 20 lá Cái 18,000

B036 Bìa lá nhựa A4- 40 lá Cái 23,000

B037 Bìa lá nhựa A4- 60 lá Cái 28,000

B038 Bìalá nhựa A4- 80 lá Cái 36,000

B039 Bìa lá nhựa A4- 100 lá Cái 41,000

B040 Bìa phân trang nhựa  HUA JIE- 10 số Xấp 10,000

B040 Bìa phân trang nhựa  HUA JIE- 12 số Xấp 12,000

B041 Bìa phân trang giấy  KB 10 số Xấp 10,000

B042 Bìa phân trang giấy  KB 12 số Xấp 11,000

KH001 Kệ rổ 1 ngăn Việt Nam Cái 13,000

KH002 Kệ ráp 3 ngăn Nesu Việt Nam Cái 27,500

KH003 Kệ mica 2 tầng No. 169- 2 Việt Nam Cái 98,000

KH004 Kệ mica 3 tầng No . 169-3 Việt Nam Cái 125,000

KH008 Kệ viết Xukiva No. 184 Việt Nam Cái 42,000

KH009 Kệ viết  xoay Xukiva No. 172 Việt Nam Cái 35,000

GI001 210/216x 30m Sakura Cuộn 18,900

GI002 210x30m Liên Sơn 1 liên Việt Nam Thùng 255,000

GI003 Giấy LT Lien Son 2,3,4,5L 210 Thùng Thùng 355000

GI006 Giấy LT Lien Son 2,3,4,5L 240 Thùng Thùng 395000

GT 01 Giấy than Kokusai - xanh Carbon Nhật Bản Xấp 53,500

GT 03 Giấy than Horse 4400 Trung Quốc Xấp 52,000

GT 04 Giấy Decal A4 vàng Xấp 80,000

GT 06 Giấy nhãn Tomy các số Xấp/ 10 tờ 8,500

GT 07 Giấy nhãn mũi tên, số, tem đôi Trung Quốc Xấp/ 10 tờ 5,500
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GN001 Giấy  Notes   1.5 x 2    40 x 50mm Đài Loan Xấp 3,000

GN002 Giấy  Notes    2 x 3    50 x 75 mm Đài Loan Xấp 3,400

GN003 Giấy  Notes    3 x 3    75 x 75 mm Đài Loan Xấp 4,600

GN004 Giấy  Notes    3 x 4    75 x 100 mm Đài Loan Xấp 5,500

GN005 Giấy  Notes    3 x 5    75 x 75 mm Đài Loan Xấp 6,600

GN006 Giấy  Notes    4 x 6    75 x 100 mm Đài Loan Xấp 12,500

GN007 Giấy  Notes    3 màu    75 x 75 mm Đài Loan Lố 7,800

GN008 Giấy  Notes    4 màu    75 x 100 mm Đài Loan Lố 9,000

GN009 Giấy Notes 3 màu dạ quang Lố 9,500

GN009 Giấy Notes 4 màu dạ quang Lố 10,500

GN010 Giấy Thi Xấp/200 tờ 630,000

BB001 Bút bi THIÊN LONG TL08 Việt Nam Cây 2,050

BB002 Bút bi THIÊN LONG TL023/TL024 Việt Nam Cây 2,200

BB003 Bút bi THIÊN LONG TL027 Việt Nam Cây 2,300

BB004 Bút bi THIÊN LONG TL035 Việt Nam Cây 2,200

BB006 Bút bi Pilot Super Grip 0.7 - xanh China Cây 15,500

BB007 Viết cắm bàn TL Thiên Long Việt Nam bộ 10,500

BB009 Bút bi Uni Laknock 0.5 SN 100 Nhật loại 1 Nhật Bản Cây 19,800

BC001 Bút chì tiệp – 2B, 3B Cây 3,000

BC004 Bút chì KOH 2B Cây 3,500

BC008 Bút chì bấm Pentel A 255 Cây 12,500

BC009 Bút chì bấm Pentel A125 Cây 11,400

BC011 Ruột bút chì Stabilo 0.5 Cây 3,500

BC012 Ruột bút chì Stabilo 0.7 Cây 4,500

BC013 Bút  paker Cây 81,900

BC014 Ruột bút paker Cây 35,000

BC015 Chuốt chì Cái 5,000

BC019 Gôm Pentel Cục 5,000

BX001 Bút xóa Thiên  Long 12ml CP _ 02 Việt Nam Cây 15,500

BX002 Bút xóa Thiên  Long 7ml CP _ 05 Việt Nam Cây 14,500

BX004 Xóa kéo PLUS  WH_105T- lớn Cái 16,000

BX005 Xóa kéo PLUS  WH_105- nhỏ Cái 14,000

BX008 Ruột xóa PLUS Cái 13,000

BX009 Ruột xóa kéo YOYO Cái 6,800

BX010 Ruột  xóa kéo DELI Cuộn 8,700

BL001 Bút lông bảng Bến Nghé WB - 01 Xanh_Đỏ_Đen Việt Nam Cây 5,500

BL001 Bút lông bảng Bến Nghé WB - 02 Xanh_Đỏ_Đen Việt Nam Cây 5,500

BL002 Bút lông bảng Thiên Long WB- 03 Việt Nam Cây 5,500

BL003 Bút lông dầu TL PM09 3 màu Việt Nam Cây 6,500

BL004 Bút lông dầu  TL PM07 3 màu M 04 Việt Nam Cây 5,800

BL005 Bút lông dầu kim TLMP 04 CeeDee Việt Nam Cây 6,500

BL006 Bút lông dầu kim Zebra M - 120 Cây 3,500

BL007 Bút lông dầu nhỏ Pilot 3 màu Cây 3,500

BL008 Bút gel B01 B-Master TL cây 4,000

BL009 Bút gel B03 B-Master TL cây 5,500
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BL010 Bút mini gel tốt 4,500

BL011 Bút lông kim FL 06 Lá tre đen cây 4,000

BL014 Bút dạ quang stabilo Cool (3 màu) Cây 11,900

BL015 Bút dạ quang Toyo SP 28 Cây 7,500

BL015 Bút dạ quang Staedtler 364 Cây 16,000

MD001 Tampon  Horse No.2 tem- lớn Xanh/đỏ Đài Loan Hộp 24,500

MD002 Tampon Horse No.3 tem- nhỏ Xanh/đỏ Thái Lan Hộp 21,500

MD003 Mực dấu Shiny S-61 Xanh/đỏ/đen Đài Loan Lọ 35,000

MD004 Mực dấu Sao Đỏ Xanh/đỏ Việt Nam Hộp 66,500

MD005 Tampon Sao Đỏ Đỏ Việt Nam Hộp 26,500

MD006 Mực lông dầu Pentel- xanh, đen Việt Nam Hộp 4,500

MD007 Mực lông bảng TL WB - 01 Việt Nam Hộp 16,500

TK001 Thước kẻ 20cm Thiên Long Việt Nam Cây 3,500

TK00 Thước kẻ 30cm Thiên Long Việt Nam Cây 3,900

TK001 Thước kẻ 50cm Thiên Long Việt Nam Cây 11,500

TK001 Thước kẻ 50cm Kim Nguyên Cây 8,500

TK001 Thước dẻo 20cm- 30cm WinQ Cây 3,500

TK001 Kéo K19 China Cây 21,800

TK001 Kéo lớn S.180 China Cây 12,500

TK001 Kéo đồi mồi Cây 8,500

TK001 Đĩa DVD Cái 7,000

BK001 Băng keo Văn phòng 1F2/2m Việt Nam Cuộn 2,500

BK002 Băng keo Văn phòng 2F4/2m Việt Nam Cuộn 3,500

BK003 Băng keo 5F x 80Yard

Màng trong/màng 

đục Việt Nam Cuộn 13,500

BK006 Băng keo màu 2.4F Xanh/đỏ/vàng Việt Nam Cuộn 6,800

BK007 Băng keo màu 3.6F Xanh/đỏ/vàng Việt Nam Cuộn 11,500

BK008 Băng keo màu 5F Xanh/đỏ/vàng Việt Nam Cuộn 13,500

BK009 Băng keo simily 5F Xanh/đỏ/vàng Việt Nam Cuộn 14,500

BK010 Băng keo simily 3.6F Xanh/đỏ/vàng Việt Nam Cuộn 12,500

BK011 Băng keo giấy 1.2F Việt Nam Cuộn 3,300

BK012 Băng keo giấy 2.4F Việt Nam Cuộn 5,800

BK013 Băng keo giấy  5F Việt Nam Cuộn 12,000

BK014 Cắt băng keo Sunny 2004 Loại lớn Việt Nam Cái 34,000

BK014 Cắt băng keo Sunny 2002 (có cắm viết) Loại 1 Việt Nam Cái 31,000

BK015 Cắt keo cầm tay Loại 5F nhựa Việt Nam Cái 14,000

BK016 Cắt keo cầm tay Loại 6F sắt Việt Nam Cái 17,000

BK017 Cắt keo cầm tay Loại 7F sắt Việt Nam Cái 22,000

BK018 Keo lưới 30ml 30ml Việt Nam Lọ 1,800

BK019 Hồ dán Thiên Long 30ml G-08 30ml Việt Nam Lọ 1,800

BK001 Bấm kim Max HD Size 10 Cái 19,000

BK002 Bấm kim SDI 1104 Size 10 Cái 25,000

BK003 Bấm kim số 3 Eagle 206A Size 3 Đài Loan Cái 30,000

BK004 Bấm kim lớn KW Trio 50SA lớn 200 tờ Đài Loan Cái 235,000

BK005 Bấm kim số 10 Plus PS- 10E Đài Loan Cái 22,000
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BK006 Kim bấm số 10 Hand, plus, SDI Hộp 2,500

BK007 Kim bấm số 3 SDI Hộp 3,500

BK008 Kim bấm 23/8 Hộp 10,000

BK009 Kim bấm 23/10 Hộp 11,500

BK010 Kim bấm 23/13 Hộp 12,600

BK011 Kim bấmh 23/15 Hộp 13,500

BK012 Kim bấm 23/17 Hộp 15,000

BK013 Kim bấm 23/20 Hộp 17,000

BK014 Kim bấm 23/23 Hộp 21,000

BK015 Gỡ kim China Cái 5,000

BK016 Hộp đựng ghim kẹp Deli Có nam châm Cái 21,500

BK017 Phấn không bụi Hộp 3,500

BK018 Bông lau bảng Cái 3,500

HS001 Kẹp bướm Echo 15 mm Màu đen China Hộp 4,500

HS002 Kẹp bướm Echo 19 mm Màu đen China Hộp 6,500

HS003 Kẹp bướm Echo 25 mm Màu đen China Hộp 8,500

HS004 Kẹp bướm Echo 32 mm Màu đen China Hộp 14,500

HS005 Kẹp bướm Echo 41 mm Màu đen China Hộp 17,500

HS006 Kẹp bướm Echo 51 mm Màu đen China Hộp 19,500

HS007 Ghim kẹp giấy C - 32, C62 Kim loại China Hộp 2,500

HS008 Ghim kẹp giấy nhựa Nhiều màu Việt Nam Hộp 2,000

HS009 Dao nhỏ SDI 0404 Cây 12,000

HS010 Dao lớn SDI 0423 Cây 19,000

HS011 Lưỡi dao SDI 1403 nhỏ 9mm China Tép 9,500

HS012 Lưỡi dao SDI 1404 lớn 18mm China Tép 13,000

HS013 Lưỡi dao UNC xanh- nhỏ Tép 10,500

HS013 Lưỡi dao UNC hồng- lớn Tép 12,500

HS014 Dao rọc giấy Việt Nam lớn Cây 10,500

T001 Tập Vibook - Conan 100tr Việt Nam Cuốn 5,500

T002 Tập Ngàn Hoa 100tr Việt Nam Cuốn 6,500

T003 Tập 12 Thuận Tiến ACB 100tr Việt Nam Cuốn 7,500

T007 Tập bản đồ Việt Nam 200tr Việt Nam Cuốn 8,000

T008 Tập Hoa Lan 200tr Việt Nam Cuốn 8,000

T009 Tập Vĩnh Tiến 200tr Việt Nam Cuốn 8,000

T010 Tập Làng Hương 200tr Việt Nam Cuốn 8,000

T011 Tập T13 200tr Việt Nam Cuốn 8,000

T012 Album hồ sơ 40tr Cuốn 28,000

T018 Sổ da Lyna CK5 50tr (10*18) Việt Nam Cuốn 9,000

T020 Sổ da Lyna CK7 50tr (15*20) Việt Nam Cuốn 14,200

T021 Sổ da Lyna CK5 dầy 100 trang Việt Nam Cuốn 12,500

T022 Sổ da Lyna CK8 50tr Việt Nam Cuốn 15,700

T023 Sổ da Lyna CK7 dầy 100 trang Việt Nam Cuốn 19,000

T024 Sổ da Lyna CK8 dầy 100 trang Việt Nam Cuốn 22,800

T025 Sổ da Lyna CK9 dầy 100 trang Việt Nam Cuốn 24,500

T025 Sổ da Lyna CK9 50tr Việt Nam Cuốn 17,700

T026 Sổ da Lyna CK10 dầy 100 trang Việt Nam Cuốn 30,400

T026 Sổ da Lyna CK10 50tr Việt Nam Cuốn 25,000

T029 Sổ caro (208 trang) mỏng 21 x 33 cm Việt Nam Cuốn 15,500
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T030 Sổ caro (336 trang) dầy 21 x 33 cm Việt Nam Cuốn 26,000

T031 Sổ caro (480 trang) đặc biệt 21 x 33 cm Việt Nam Cuốn 27,000

T032 Sổ caro (208 trang) mỏng 25 x 33 cm Việt Nam Cuốn 17,400

T033 Sổ caro (336 trang) dầy 25 x 33 cm Việt Nam Cuốn 24,500

T034 Sổ caro (480 trang) đặc biệt 25 x 33 cm Việt Nam Cuốn 28,000

T035 Sổ caro (200 trang) 30 x 40 cm Việt Nam Cuốn 36,500

T036 Sổ caro (320 trang) đặc biệt 30 x 40 cm Việt Nam Cuốn 41,000

T037 Sổ caro 7*10 cm Cuốn 2,500

T038 Sổ caro 10*15 cm Cuốn 4,500

T039 Sổ Liên Xô Cuốn 20,900

T040 Pin 2A Cặp 6,500

T041 Pin Panasonic Cục 14,800

T042 Pin con Ó AAA Cặp 5,500

T043 Máy tính Casio SX-320PK Cái 58,000

T043 Máy tính Casio JS- 40V Cái 105,000

T043 Máy tính Casio DS 8818 Cái 105,000

T043 Máy tính Casio HL- 122TV-w-x (chính hãng Cái 185,000

T043 Máy tính Casio JS- 120L Cái 98,000

T043 Máy tính Casio JS- 120TV Cái 108,000

T044 Máy tính Casio LC 403 LD Cái 55,000

T045 Máy tính Casio JS- 20TV Cái 86,000

T047 Máy tính Casio DF-120TV Cái 83,000

PT001 Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi (mỏng) 01 liên Việt Nam Quyển 3,600

PT001 Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi (dầy) 01 liên Việt Nam Quyển 4,500

PT002 Phiếu xuất, nhập  kho ( nhỏ) 01 liên Việt Nam Quyển 4,000

PT001 Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi (mỏng) 02 liên Việt Nam Quyển 8,500

PT001 Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi (dầy) 02 liên Việt Nam Quyển 18,500

PT003 Phiếu xuất, nhập kho (dầy) 02 liên Việt Nam Quyển 12,700

PT004 Giấy giới thiệu 1 liên mỏng Tốt Việt Nam Quyển 3,700

PT005 Giấy giới thiệu 2 liên dầy 2 liên Việt Nam Quyển 6,500

DA001 Dấu ''Đã Thanh toán" Việt Nam Cái 69,500

DA002 Dấu "Đã nhận" Việt Nam Cái 69,500

DA003 Dấu "PAID" Việt Nam Cái 69,500

DA004 Dấu "COPY" Việt Nam Cái 69,500

DA005 Dấu "Sao y bản chính" Việt Nam Cái 69,500

DD002 Nước lau kính GIFT 800ml Việt Nam Chai 25,000

DD002 Nước lau kính GIFT 580ml Việt Nam Chai 21,000

DD003 Nước tẩy con vịt tím vuông 900ml Việt Nam Chai 29,000

DD003 Nước tẩy Vim 500ml Việt Nam Chai 25,000

DD004 Nước rửa chén Sunlight chanh 450g Việt Nam Chai 14,000

DD004 Nước rửa tay Life Buoy 80g Việt Nam Chai 17,000

DD005 Xịt muỗi Raid chanh 660ml Việt Nam Chai 44,000

DD005 Cây lau nhà Việt Nam Cây 70,000

DD005 Chổi cỏ Việt Nam Cây 22,000

DD005 Chổi lông gà Việt Nam Cây 18,000

DD005 Bọc cuộn lớn, trung nhỏ (đựng rác) Kg Việt Nam Lốc 39,000

DD005 Bọc Hột xoài 35 x 50 Kg Việt Nam Kg 39,000

R. CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN 

T. ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH 

S. CÁC LOẠI DẤU



DD005 Xà bông OMO 800g Bịch 34,500

DD005 Xịt khử mùi Glade dạng nhấn Bộ 32,000

DD005 Xà bông cục Life Buoy 90g Việt Nam cục 8,500

DD005 Nước hoa xịt phòng Glade Lilac 280ml Chai 36,000

DD005 Giấy Vệ Sinh AN AN 10 cuộn Việt Nam cuộn 3,200

DD005 Khăn giấy hộp PUPPY 180 tờ Việt Nam Hộp 20,000

DD005 Dây thun xuất khẩu 1/2kg Bọc 55,000

DD005 Cờ nước nhỏ Lá 24,400

DD005 Cờ nước Đại Lá 134,000

DD005 Cờ dây m 14,500

DD005 Cờ Phướn Lá 15,200

LƢU Ý: 

Sự hài lòng của Quý Khách là thành công của chúng tôi.

Cảm ơn Quý Khách đã ủng hộ cho chúng tôi !

 Giá trên không bao gồm thuế VAT 10% và giá các loại giấy có sự  thay đổi hàng ngày

 Bên cạnh những mặt hàng VPP chúng tôi còn có những mặt hàng khác phục vụ trong văn phòng 

như: mực in, film fax, các loại thiết bị, linh kiện cho các máy dùng trong văn phòng…..

Vui lòng liên hệ: 0912.611.388- 0939.779.112 để đặt hàng




